	Buổi
	Tiết
	Thời gian
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	SÁNG
	1
	07 giờ 30’ – 08 giờ 00’
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán

	
	2
	08 giờ 05’ – 08 giờ 35’
	Tập đọc
	LT và câu
	Tập đọc
	LT và câu
	Thể dục

	
	
	08 giờ 35’ – 09 giờ 05’
	Giải lao

	
	3
	09 giờ 05’ – 09 giờ 35’
	Âm nhạc
	Đạo đức
	Tập làm văn
	Địa lí
	Tập làm văn

	
	4
	09 giờ 40’ – 10 giờ 10’
	Lịch sử  
	Kể chuyện
	Khoa học
	Chính tả
	Khoa học

	
	5
	10 giờ 15’ – 10 giờ 45’
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